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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất 

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2016.

Bãi bỏ các quy định về quản lý rừng sản xuất tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg. 
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                      
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                         
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc  Cphủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).
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QUY CHẾ

Quản lý rừng sản xuất 
(Ban hành kèm theo Quyết định số........../2015/QĐ-TTg
ngày     tháng    năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng sản xuất bao gồm diện tích có rừng và diện tích chưa có rừng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng sản xuất tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Rừng sản xuất: là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường.
2. Quản lý rừng bền vững: là quá trình quản lý rừng ổn định để đạt được những mục tiêu quản lý đề ra; đảm bảo sản xuất được liên tục mà không làm suy giảm các giá trị và năng suất của rừng; không gây ra những hậu quả xấu đối với môi trường và xã hội.

3. Chứng chỉ rừng: là sự chứng nhận đối với chủ rừng đã đạt những tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững do tổ chức chứng chỉ rừng của Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế chứng nhận.

4. Khai thác gỗ bền vững: là việc chặt hạ gỗ theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ: là việc chặt hạ gỗ nhằm mục đích làm công trình sử dụng của cộng đồng dân cư thôn, làm nhà ở và đồ mộc thiết yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ.

6. Tận dụng gỗ: là việc chặt hạ gỗ cây đứng khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứ khoa học, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Điều 4. Phân loại rừng sản xuất

Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, rừng sản xuất được phân ra các đối tượng sau:

1. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; căn cứ vào trữ lượng bình quân trên một hecta rừng tự nhiên được chia thành rừng giầu, rừng trung bình và rừng nghèo. 

2. Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước và rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư (vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) có hỗ trợ của nhà nước và các nguồn khác.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng sản xuất

1. Rừng sản xuất phải được tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nhà nước giao, cho thuê rừng sản xuất đối với chủ rừng cụ thể.
3. Chủ rừng được công nhận quyền sử dụng rừng, được khai thác công dụng, hưởng lợi từ rừng, được cho thuê quyền sử dụng rừng; được công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư trong thời hạn được nhà nước giao hoặc cho thuê đất; nhận chuyển nhượng rừng từ chủ rừng khác.
4. Việc xác định các mục tiêu kinh doanh và biện pháp tác động vào rừng sản xuất phải phù hợp với đặc thù của các hệ sinh thái rừng và theo quy định của pháp luật.
Chương II
QUẢN LÝ RỪNG SẢN XUẤT 
Điều 6. Giao rừng, cho thuê rừng
1. Giao rừng

a) Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng rừng đối với các chủ rừng và cộng đồng dân cư thôn.

 b) Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng được đầu tư bằng ngân sách nhà nước không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng: hộ gia đình, cá nhân sở tại; tổ chức kinh tế sản xuất giống cây rừng; đơn vị vũ trang sử dụng rừng sản xuất kết hợp với quốc phòng, an ninh và Ban quản lý rừng phòng hộ trong trường hợp có rừng sản xuất xen kẽ rừng phòng hộ được giao.
c) Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng được đầu tư bằng ngân sách nhà nước có thu tiền sử dụng rừng đối với tổ chức kinh tế.

2. Cho thuê rừng: Nhà nước cho thuê môi trường rừng tự nhiên, rừng trồng do nhà nước đầu tư đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước để kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, môi trường.
3. Đối với những diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý, bảo vệ rừng.
Điều 7. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
1. Chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng được giao hoặc thuê, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức quản lý, bảo vệ , phát triển rừng, sử dụng rừng theo phương án quản lý rừng bền vững.
2. Nhà nước khuyến khích hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, hợp tác xã lâm nghiệp được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng tự xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững.

3. Rừng sản xuất đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số quản lý rừng bền vững của Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số quản lý rừng bền vững của các tổ chức quốc tế thì được cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững của Việt Nam hoặc của các tổ chức quốc tế.
Điều 8. Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

1. Chuyển mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng 

a) Điều kiện: Việc chuyển mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất phải đảm bảo tiêu chí của từng loại rừng và thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Thẩm quyền cho phép: Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

2. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp

a) Điều kiện: có dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng; có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

b) Thẩm quyền cho phép: Thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2012 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. 
Chương III
BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN 
VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH RỪNG SẢN XUẤT 
Điều 9. Bảo vệ rừng sản xuất 

1. Nội dung bảo vệ rừng sản xuất: Rừng sản xuất được bảo vệ theo quy định tại các Điều 46, 47 và Điều 48 tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Phương thức tổ chức bảo vệ rừng sản xuất
a) Chủ rừng tự tổ chức bảo vệ rừng.
b) Chủ rừng khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn hoặc hợp tác xã lâm nghiệp.

c) Thuê các lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ rừng.
d) Kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm bố trí, phân công Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các tổ chức, người được giao hoặc thuê rừng để tổ chức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

đ) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ chủ rừng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; bảo vệ diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý mà chưa giao, cho thuê trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 10. Phát triển rừng sản xuất


1. Rừng sản xuất được phát triển và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và phương án tổ chức sản xuất kinh doanh của chủ rừng.

2. Chủ rừng tự đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với nhà đầu tư, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo dự án, phương án để bảo vệ, phát triển rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được nhà nước giao hoặc cho thuê.
3. Các biện pháp lâm sinh được áp dụng để phát triển rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng, nâng cao năng xuất, chất lượng rừng: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; nuôi dưỡng rừng, làm giầu rừng tự nhiên; trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng.
Điều 11. Cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên
1. Đối tượng rừng được phép cải tạo: Rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt, được Nhà nước giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng yêu cầu kinh doanh rừng.

2. Điều kiện: Việc cải tạo rừng tự nhiên phải được lập thành dự án đối với các đối tượng thuộc điểm a, b và lập kế hoạch đối với các đối tượng thuộc điểm c khoản 3 Điều này; có thiết kế kỹ thuật chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thẩm quyền cho phép cải tạo rừng tự nhiên

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép cải tạo rừng của chủ rừng là tổ chức thuộc Bộ quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép cải tạo rừng của chủ rừng là tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý và các khu rừng thuộc các Bộ, ngành khác quản lý có diện tích rừng nằm trên địa bàn tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cho phép cải tạo rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

Điều 12. Khai thác gỗ bền vững trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1. Đối tượng: Rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng giàu, trung bình chưa qua khai thác hoặc đã qua khai thác nhưng được phục hồi tối thiểu sau một luân kỳ khai thác.

2. Điều kiện: Chủ rừng phải có phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

3. Thẩm quyền cấp phép: Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ rừng được khai thác gỗ bền vững theo phương án quản lý rừng bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững.
4. Thực hiện khai thác, sử dụng gỗ: chủ rừng tự tổ chức thực hiện khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
1. Đối tượng: Rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được Nhà nước giao, cho thuê rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

 2. Điều kiện: Chủ rừng phải có phương án khai thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ được sử dụng gỗ khai thác cho nhu cầu thiết yếu tại chỗ, khối lượng gỗ khai thác tối đa 10m3/hộ/một lần.

3. Thẩm quyển cấp phép: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án khai thác cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và thông báo sản lượng khai thác hàng năm cho từng xã.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn khai thác gỗ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo.

Điều 14. Tận dụng gỗ trên diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
1. Đối tượng: là cây gỗ trên diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên được khai thác tận dụng do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.
2. Điều kiện: Phải được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quy chế này và có hồ sơ thiết kế tận dụng gỗ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thẩm quyền cấp phép: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép đối với chủ rừng là tổ chức.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

Điều 15. Tận dụng gỗ khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học
1. Đối tượng: là cây gỗ trên diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên được khai thác tận dụng khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học.
2. Điều kiện: có dự án lâm sinh hoặc đề cương nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào và hồ sơ thiết kế tận dụng gỗ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thẩm quyền cho phép:
 đơn vị phê duyệt dự án lâm sinh hoặc đề cương nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 16. Tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên
1. Đối tượng: là cây gỗ bị khô mục, đổ gãy, bị chết, lóc lõi, gỗ cháy; cành, ngọn, gốc, rễ gỗ; các lóng, khúc cây, bìa bắp gỗ còn nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
2. Điều kiện: chủ rừng có bảng kê khối lượng, chủng loại gỗ tận thu và có xác nhận của Kiểm lâm địa bàn.

3. Thẩm quyền cấp phép:


a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông cho phép đối với chủ rừng là tổ chức.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

Điều 17. Khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng sản xuất
1. Đối tượng: Các loại lâm sản ngoài gỗ trừ những loài nguy cấp, quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ về chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. 
2. Thẩm quyền cho phép: do chủ rừng tự quyết định.
Điều 18. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung 

1. Phương thức khai thác: do chủ rừng tự quyết định, nhưng nếu khai thác trắng chủ rừng phải có kế hoạch và tổ chức trồng lại rừng vào vụ trồng kế tiếp.

2. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ đầu tư do chủ rừng tự quyết định. 
3. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn viện trợ không hoàn lại.
a) Những khu rừng mà chủ rừng là tổ chức: nếu là tổ chức thuộc tỉnh, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép; nếu là tổ chức thuộc Bộ, do Bộ chủ quản cho phép.

b) Những khu rừng mà chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, do Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép.
4. Mọi sản phẩm lâm sản khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng được tự do lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.

Điều 19. Tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng tập trung 
1. Tận dụng gỗ rừng trồng tập trung khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 18 Quy chế này.
2. Tận dụng gỗ rừng trồng tập trung khi thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 15 Quy chế này.
3. Tận thu cây gỗ bị khô mục, đổ gãy, bị chết, lóc lõi, gỗ cháy; cành, ngọn, gốc, rễ gỗ; các lóng, khúc cây, bìa bắp gỗ còn nằm trong rừng sản xuất là rừng trồng do chủ rừng tự quyết định.

Điều 20. Các hoạt động khác trong rừng sản xuất 

1. Hoạt động dịch vụ môi trường rừng: chủ rừng được thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường rừng về bảo vệ đất, hạn chế sói mòn bồi lắng lòng hồ, điều tiết và duy trì nguồn nước, lưu giữ các bon, bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật về dịch vụ môi trường rừng. 
2. Phát triển lâm sản ngoài gỗ: chủ rừng được chủ động phát triển các loại lâm sản ngoài gỗ phù hợp với đặc tính của hệ sinh thái rừng, không làm ảnh hưởng tới mục đích sử dụng chính của rừng. 

3. Sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp

a) Chủ rừng là tổ chức được sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp trên diện tích rừng và đất trồng rừng được giao, được thuê theo quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng không quá 40% diện tích đất không có rừng là đất rừng ngập mặn hoặc không quá 30% diện tích đất không có rừng là đất rừng sản xuất không phải là đất ngập mặn để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp; được trồng xen cây nông nghiệp dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng tới mục đích sử dụng chính của rừng. 

4. Hoạt động du lịch

a) Chủ rừng được tự tổ chức hoặc hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ du lịch trong rừng Nhà nước giao, cho thuê.

b) Việc tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái trong rừng sản xuất không được làm thay đổi mục đích sử dụng rừng; các hoạt động về du lịch phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động du lịch, trường hợp cần thiết phải xây dựng các công trình phục vụ cho du lịch thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng.  

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ

a) Chủ rừng được cho các tổ chức, cá nhân hoặc hợp tác với các tổ chức cá nhân thực hiện việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong rừng sản xuất được giao, được thuê theo quy định của pháp luật về nghiên cứu khoa học.

b) Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, trước khi triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ rừng là tổ chức kinh tế phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để theo dõi, giúp đỡ. 

6. Quản lý các loại rừng, loại đất khác trong khu rừng sản xuất

a) Những diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xen kẽ trong khu rừng sản xuất được quản lý theo quy định của từng loại rừng. 

b) Đất thổ cư, ruộng, vườn và nương rẫy cố định xen kẽ trong rừng sản xuất không quy hoạch vào khu rừng sản xuất được quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 21. Hưởng lợi từ rừng sản xuất 

1. Chủ rừng được khai thác lâm sản và hưởng lợi giá trị lâm sản khai thác theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 của Quy chế này và theo quy định sau:
a) Chủ rừng là tổ chức do Nhà nước thành lập, tiền thu được từ khai thác lâm sản sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí theo quy định của nhà nước  được để lại toàn bộ để đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng. 

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao, cho thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản khai thác theo quy định của Nhà nước.

c) Lâm sản khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người được giao, thuê rừng tự đầu tư hoặc ngân sách nhà nước đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, chủ rừng được khai thác và hưởng toàn bộ giá trị lâm sản sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí theo quy định của Nhà nước.
2. Chủ rừng được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
Chương IV

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SẢN XUẤT 

Điều 22. Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng sản xuất  
1. Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, gồm:
a) Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên nghèo, rừng tự nhiên giàu và trung bình chưa đủ điều kiện khai thác gỗ bền vững. 
     
 b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; nuôi dưỡng rừng và làm giầu rừng.
      
 c) Đơn giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích do Thủ tướng Chính phủ quy định.
2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các hoạt động sau:

a) Bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 theo quy định tai Nghị định số 75/2015/ NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

b) Bảo vệ rừng chưa giao, chưa cho thuê, giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ.

c) Trồng các loài cây quý, hiếm, các loài cây có chu kỳ kinh doanh từ 15 năm trở lên.

d) Trồng rừng ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
đ) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện dự báo, cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước.

e) Đầu tư xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp trong vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung theo dự án được duyệt.
Điều 23. Nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ
1. Ngân sách nhà nước bố trí hàng năm thông qua Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 và các nguồn đầu tư khác do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Nguồn thu ủy thác từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của các địa phương theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

3. Nguồn thu từ khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong rừng sản xuất theo quy định tại Quy chế này.

4. Nguồn vốn tự có, vốn vay tín dụng của các chủ rừng.

5. Hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.


ChươngV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất trong phạm vi cả nước, trên các lĩnh vực sau:

a) Chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng và tổ chức sản xuất kinh doanh rừng; hướng dẫn lập phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, chủ rừng thực hiện quản lý, kinh doanh rừng bền vững và cấp chứng chỉ về quản lý rừng bền vững; giao rừng, cho thuê rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng; các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để phát triển rừng; cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; khai thác gỗ bền vững, khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ, tận dụng, tận thu gỗ, khai thác gỗ rừng trồng tập trung và khai thác lâm sản ngoài gỗ.
c) Chỉ đạo và hướng dẫn việc thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và lập hồ sơ quản lý rừng.

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng sản xuất;

đ) Huy động các nguồn lực để hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật thực hiện bảo vệ và phát triển rừng sản xuất.
e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất  theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất theo Quy chế này.

b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

3. Bộ Tài chính


a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất theo Quy chế này;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách hàng năm và trung hạn để thực hiện Quy chế này.

4. Các Bộ, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về rừng sản xuất trên địa bàn cấp tỉnh về các lĩnh vực sau:

a) Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo các chủ rừng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

b) Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao năng xuất, chất lượng rừng và sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên rừng.

c) Tổ chức việc phân loại rừng, xác định ranh giới các khu rừng của địa phương thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và công nhận quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo và tổ chức lập, quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng trên địa bàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ rừng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại đối với diện tích rừng ở địa phương; huy động các lực lượng phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn các hành vi hủy hoại rừng trên phạm vi toàn tỉnh;
e) Cân đối, bảo đảm kinh phí sự nghiệp địa phương, vốn đầu tư theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện Quy chế.
g) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về rừng theo quy định tại khoản 5 Điều này./.
THỦ TƯỚNG

       Nguyễn Tấn Dũng

Dự thảo
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